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 ĐỀ THI CHÍNH THỨCC       
(Đề thi có 2 trang, gồm 7 câu)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018


Môn thi: SINH HỌC – LỚP 10
Thời gian làm bài: 180 phút


Câu 1. (3 điểm) 
Những phát biểu nào sau đây sai? Giải thích.

a) Tất cả các tế bào vi khuẩn đều có màng, tế bào chất và nhân.

b) Tất cả các tế bào của cơ thể người đều có nhân tế bào.

c) Ở tế bào thực vật, lục lạp là bào quan duy nhất có màng kép.

d) Ở tế bào động vật, ADN chỉ được phân bố trong nhân tế bào.

e) Trong tế bào nấm, chỉ có ti thể và nhân tế bào mới chứa axit nucleic.

g) Ở tế bào nhân thực, tất cả các bào quan đều có màng.
Câu 2. (2 điểm)
a) Nấm men rượu có khả năng phân giải glucôzơ thành êtanol và khí cacbônic trong điều kiện thiếu ôxi. Hãy viết phương trình chuyển hóa đường thành rượu. 
b) Khi xử lý đột biến, người ta thu được chủng nấm men mang đột biến suy giảm hô hấp do thiếu xitôcrôm ôxidaza - một thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử. Việc sử dụng chủng nấm men này có ưu thế gì so với chủng kiểu dại trong công nghệ lên men rượu? Giải thích.

Câu 3. (3 điểm) 

a) Trình bày cấu tạo và vai trò của enzim. 
b) Kể tên các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim? Giải thích vì sao khi độ pH của môi trường thay đổi thì hoạt tính enzim lại thay đổi?

c) Ở một phản ứng do enzim B xúc tác, khi được bổ sung chất A vào môi trường phản ứng thì đã làm giảm tốc độ của phản ứng. Hãy đưa ra các giả thuyết giải thích nguyên nhân chất A làm giảm tốc độ phản ứng?

Câu 4. (3,0 điểm)

Hình 1 thể hiện mô hình cấu trúc của màng tế bào.

a) Hãy nêu chức năng của các thành phần A, B được đánh dấu trên hình 1.

b) Mức độ linh động của màng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Giải thích. Cho một ví dụ minh họa về khả năng điều chỉnh mức độ linh động của màng tế bào.

c) Trong một thí nghiệm, tế bào động vật được ngâm trong dung dịch chứa chất X với các nồng độ khác nhau. Mối tương quan giữa nồng độ chất X trong dung dịch và tốc độ hấp thụ chất X qua màng tế bào được mô tả ở bảng dưới đây:
	Nồng độ (mM)
	0
	3
	6
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45

	Tốc độ hấp thụ (µM/phút)
	0
	3
	6
	10
	13
	16
	18
	19
	20
	20
	20


Biết rằng khi đi vào tế bào thì chất X được chuyển hóa hoàn toàn. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.
Câu 5. (3 điểm)  
a) Kể tên các pha sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục. Trong nuôi cấy không liên tục, thời gian của pha lũy thừa phụ thuộc vào yếu tố nào?

b) Khi nghiên cứu sự sinh trưởng của một chủng vi khuẩn tại pha lũy thừa (pha log) người ta đếm được:
- Tại thời điểm 6 giờ có 6,31×106 vi khuẩn/1ml dịch huyền phù. 

- Tại thời điểm 8 giờ có 8,47×107 vi khuẩn/1ml dịch huyền phù. 

Hãy xác định thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn.

c) Tiến hành thí nghiệm nuôi cấy vi khuẩn Clostridium trong nồi lên men không liên tục. Sau đó lấy 10 ml dịch ở cuối pha log cho vào ống nghiệm I; 10 ml dịch ở cuối pha cân bằng cho vào ống nghiệm II; nhỏ vào mỗi ống nghiệm 0,5 ml dung dịch lizôzim; sau 5 phút, lấy một giọt dịch huyền phù ở ống nghiệm I cấy vào hộp lồng  I; một giọt dịch huyền phù ở ống nghiệm II cấy vào hộp lồng II. Đặt cả 2 hộp lồng vào tủ ấm 30oC. Sau 2 ngày, lấy ra và đếm số khuẩn lạc. Số lượng khuẩn lạc xuất hiện ở hộp lồng nào nhiều hơn? Giải thích.
Câu 6. (3 điểm) 
Khi quan sát quá trình nguyên phân dưới kính hiển vi của tế bào rễ hành, người ta ghi lại toàn cảnh các tế bào tại một thời điểm. Số lượng tế bào ở từng kỳ của nguyên phân trong một lần quan sát được trình bày ở bảng dưới đây.
	Giai đoạn
	Số lượng tế bào

	Kỳ trung gian
	400

	Kỳ đầu
	60

	Kỳ giữa
	20

	Kỳ sau
	10

	Kỳ cuối
	10


Biết rằng tỉ lệ thời gian của mỗi kì tương đương với tỉ lệ số tế bào quan sát được của kì đó. 

a) Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết tế bào đang ở kì nào của phân bào nguyên phân?
b) Trong quá trình nguyên phân, nhờ đâu mà tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và giống với bộ nhiễm sắc thể của tế bào mẹ?

c) Giả sử thời gian của một chu kì tế bào ở rễ hành là 10 giờ. Nếu lấy một tế bào đang ở kì giữa đem ra nuôi cấy thì sau 23 giờ sẽ hình thành được bao nhiêu tế bào? Biết rằng thời gian của chu kì tế bào không thay đổi.
Câu 7. (3 điểm)

a) Viết phương trình pha sáng của quang hợp. Vì sao nếu không có ánh sáng thì không xảy ra quang phân li nước?
b) Nếu được cung cấp đủ nước, ánh sáng nhưng không có CO2 thì pha sáng có diễn ra hay không? Giải thích.

c) Trong tự nhiên, oxi có 2 đồng vị phóng xạ là O18 và O16. Trong một thí nghiệm quang hợp, người ta sử dụng nước của O18 và khí cacbonic của O16 làm nguyên liệu quang hợp. Hãy tính số gam glucôzơ được tạo ra và số gam oxi được giải phóng khi pha tối sử dụng 24 mol NADPH cho quá trình khử APG thành AlPG.

------------------------------------HẾT-------------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Giám thị coi thi không được giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ………………………………………….....    Số báo danh: …………
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        Hình 1. Mô hình màng tế bào�
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